	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SÓC TRĂNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 941/QĐ-UBND
	Sóc Trăng, ngày 07 tháng 4 năm 2022 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 32/TTr-SNN ngày 21/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vương Quốc Nam


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Sóc Trăng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

	Số thứ tự
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Chăn nuôi 


	01
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

	02
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

	03
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

	04
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

	II
	Lĩnh vực Thú y

	01
	Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

	02
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

	03
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

	04
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

	05
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

	06
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

	07
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

	08
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

	09
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

	10
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

	11
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

	12
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

	13
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

	14
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

	15
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

	16
	Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

	III
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

	01
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

	02
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

	03
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	04
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Tổng số: 24 thủ tục.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TÙNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 



THẢM QUYỀN g iả i  q u y ế t  v à  PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 



TỈNH SÓC TRĂNG



I. Lĩnh vực Chăn nuôi
01. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
- Trình tư thuc hiên:



• *  •



* Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chúng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 
(kê cả trường hợp cơ sở đã được câp Giây chứng nhận đủ điều kiện sản xuât 
thức ăn chăn nuôi mà thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất) nộp hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trục tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, công 



chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá 
nhân đê bô sung, hoàn thiện hô sơ.



+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



a. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn họp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, 
thức ăn bổ sung:



+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ 
quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản 
xuất thức ăn chăn nuôi theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi và lập Biên bản theo Mầu số 05.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 
Luật Chăn nuôi.
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+ Trường hợp cơ sở không đáp úng điều kiện, ừong thời hạn 06 tháng kể 
từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết 
quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và 
đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).



+ Trường họp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mầu số 06.TACN Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường họp từ chối phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.



b. Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi 
truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:



+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi theo Mau số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi; trường họp từ chối phải ưả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



+ Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường mạng.
- Thành phần, số lưọ’ng hồ sơ:



* Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chúng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 



nuôi (theo Mâu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phù hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).



+ Bản thuyết minh điều kiện sản xuất (theo Mẩu số 02.TACN Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 
phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).



+ Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất (theo Mẩu số 
03.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
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+ Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất 
thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết:



Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc:
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 



sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ.



+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.



* Trường họp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường
mạng:



+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 



sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ.



+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.



Đổi với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi 
truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:



* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chỉnh hoặc qua môi trường



mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cff quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn nuôi.
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Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi: Không
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/01 cơ sở/lần.



+ Thẩm định cấp giấy chúng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 1.600.000 đồng/01 cơ 
sở/lần.



+ Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơsở/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Mầu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi (Mầu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 cua Chính phủ).



+ Mẩu Thuyết minh điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (Mầu số
02.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 cua Chính phủ)



+ Mau Quy ừình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn 
nuôi (Mầu số 03.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn 
nuôi theo đặt hàng phải đáp úng các điều kiện sau đây:



+ Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 
thải nguy hại, hóa chất độc hại.



+ Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều tù- nguyên 
liệu đâu vào đên sản phâm đầu ra, bảo đâm tách biệt giữa các khu sản xuât đê 
tránh nhiễm chéo.



+ Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: 
Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được 
làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm chất độc 
hại từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm 
thông thoáng, có đủ ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống 
ẩm để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối 
vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.



+ Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo 
của tổ chức, cá nhân cung cấp.



+ Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm 
bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản
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xuất thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim 
loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống 
động vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp 
phòng, chống mối mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm 
bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh 
cho người lao động và khách tham quan khu vực sản xuất.



+ Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo 
quy định.



+ Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn 
nuôi trong quá trình sản xuất.



+ Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 
chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 
thu hoạch.



+ Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp 
kiêm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiêm chéo giữa các loại kháng sinh 
khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không 
chứa kháng sinh.



+ Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.



b) Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều này 
(Điều 38 Luật Chan nuôi'; Điều 9 Nghị định so 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)



+ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
+ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 



dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
+ Thông tu- số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
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Mẩu số 01.TACN
TÊN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phức
S ố:..........  ' — ---------- -



ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẢN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUồI



Kính gửi:..................................



1. Tên cơ sở đề nghị:...................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................
- Địa chỉ sản xuất:........................................................................................



- Số điện thoại:..................... số fax:........................ E-mail:................................
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành



lập:................... .T........................................................................?.........................
2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau:



STT Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi Đăng ký sản xuất 
(đánh dấu x)



Công suất 
thiết kế 



(tấn/năm)
1 Thức ăn hỗn họp hoàn chỉnh
2 Thức ăn đậm đặc
3 Thức ăn truyền thống
4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)
5 Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)
6 Loại khác (nếu có)



3. Đăng ký cấp lần đầu: □
Đăng ký cấp lại: □ Lý do đăng ký cấp lại:
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
...., ngày.... tháng..... năm ....



ĐẠI DIỆN Cơ SỎ
(Kỷ tên, đóng dẩn)
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Mẩu số 02.TACN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THUYẾT MINH
Điều kiên sản xuất thức ăn chăn nuôi



(Kèm theo đon đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất thức ăn chăn nuôi số ........ngày... tháng...... năm...)



1. Tên cơ sở sản xuất:..................................................
2. Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi đăng ký sản xuất:



3. Giấy chúng nhận hệ thống phù họp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có 
xác nhận của cơ sở, nếu có):



- Thực hành sản xuất tốt (GMP)
- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát Có □ 



tới hạn (HACCP)
- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) Có □
- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)
- Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn Có □ 



thực phẩm
- Hệ thống khác:..................................................................



CÓQ Không □
CÓ □ Không □



Có □ Không □
Có □ Không □
Có □ Không □



4. Thuyết minh điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả trường 
họp thay đổi địa điểm sản xuất, dây chuyền thiết bị, sản xuất đối với cơ sở đã 
được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi):



a) Địa điểm sản xuất: (Mô tả diện tích, vị trí).
b) Nhà xưởng, trang thiết bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết 



bị, dây chuyền).
c) Bản sao, chụp tài liệu chúng minh có biện pháp bảo vệ môi trường 



được cơ quan có thấm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.



...., ngày... tháng..... năm .... 
ĐẠI DIỆN C ơ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
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Mầu số 03.TACN
CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY TRÌNH
Kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi



(Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất thức ăn chăn nuôi sổ....ngày... tháng... năm...)



1. Quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở tự xây 
dựng, bảo đảm nguyên tắc truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm, 
bảo đảm chất lượng sản phẩm.



2. Các nội dung của quy trình*:
a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất (đối với trường hợp có sử 



dụng nước trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi):
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chất lượng nước phục vụ sản xuất, phù hợp 



với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương úng (nếu có).
- Quy định kế hoạch đánh giá chất lượng nước và có biện pháp khắc phục 



xử lý nếu không đạt chất lượng.
- Quy định bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm.
b) Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu trước khi nhập 



kho, trước khi sản xuất.
- Quy định đánh giá năng lực nhà cung cấp nguyên liệu để có biện pháp 



kiểm soát chất lượng nguyên liệu phù họp.
- Quy định đánh giá chất lượng nguyên liệu (thông qua tài liệu kèm theo 



lô hàng, ví dụ: các thông tin trên nhãn sản phẩm, hạn sử dụng, xuất xứ, phiếu 
kết quả phân tích chất lượng, cảm quan, lấy mẫu thử nghiệm...).



- Xây dựng kể hoạch lấy mẫu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn 
dựa trên đánh giá nguy cơ.



- Quy định biện pháp bảo quản nguyên liệu, kế hoạch giám sát chất lượng 
nguyên liệu ữong quá trình bảo quản.



- Quy định biện pháp xử lý nguyên liệu không đạt chất lượng và an toàn.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
c) Kiểm soát bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu và thành phẩm:
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật đổi với bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu, 



thành phẩm để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn chăn nuôi.
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- Quy định biện pháp kiểm soát chất lượng bao bì, vật dụng.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
d) Kiểm soát quá trình sản xuất và thành phẩm:
- Tùy từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà quá trình sản xuất cần 



được kiêm soát các nội dung như công thức trộn, nguyên liệu đưa vào sản xuât, 
cân, nghiền, trộn, vật dụng chứa, đóng bao, ghi nhãn, bảo quản, ghi nhật ký lô 
sản xuất đảm bảo truy xuất được thông tin của các nguyên liệu có trong thành 
phẩm.



- Kế hoạch lấy mẫu thành phẩm để đánh giá chất lượng và an toàn (có tài 
liệu chứng minh kế hoạch lấy mẫu dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ rủi ro).



- Quy định biện pháp bảo quản thành phẩm, ghi nhãn.
- Quy định biện pháp xử lý các thức ăn thành phẩm không đạt chất lượng 



và an toàn.
- Quy định biện pháp khắc phục khi phát hiện không thực hiện đúng nội 



dung này.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
đ) Kiểm soát tái chế:
- Quy định các hường họp phải tái chế.
- Phương pháp tái chế.
- Mục đích tái chế, nhật ký tái chế, thử nghiệm sau tái chế.
- Quy định xử lý nếu kết quả tái chế không phù hợp.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
e) Kiểm soát mẫu lưu và luu mẫu:
- Phương pháp lấy mẫu cho tùng loại thức ăn (vị trí lấy mẫu, khối lượng 



mẫu, thời gian lưu mẫu, người lấy mẫu, cách lấy mẫu....).
- Quy định về ghi thông tin để nhận biết và truy xuất nguồn gốc mẫu.
- Quy định thời gian lưu mẫu và biện pháp xử lý mẫu sau khi hết thời hạn 



lưu mẫu.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
g) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị:
- Liệt kê (hoặc lập bảng) các loại dụng cụ, thiết bị phải hiệu chuẩn, kiểm



định.
- Kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ.
- Quy định nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Ví dụ dán tem 



nhãn hiệu chuẩn, kiểm định), trường hợp thiết bị không bảo đảm kỹ thuật thì 
phải có dấu hiệu nhận biết.
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- Quy định bộ phận/người chịu ừách nhiệm.
h) Kiểm soát động vật gây hại:
- Trường hợp tự kiểm soát: Xây dựng phưong pháp kiểm soát, tần suất 



kiểm soát động vật gây hại và ghi nhật ký.
- Trường hợp có sử dụng các đon vị bên ngoài phải được thể hiện trong 



quy trình.
- Quy định bộ phận/người chịu ừách nhiệm.
i) Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ:
- Quy định tần suất kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, hóa chất 



sử dụng để vệ sinh (nếu có), ghi nhật ký.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
k) Kiểm soát thu gom và xử lý chất thải:
- Quy định khu vực thu gom rác.
- Quy định tần suất di chuyển rác ra khỏi khu vực sản xuất, kho về khu 



tập kết.
- Trường hợp thuê cơ sở xử lý chất thải thì cơ sở đó phải bảo đảm năng 



lực theo yêu câu của pháp luật.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
l) Kiểm soát nhiễm chéo kháng sinh đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn 



nuôi có kháng sinh:
- Quy định quy trình làm sạch thiết bị, dây chuyền sản xuất để tránh phát 



tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất.
- Quy định về kiểm soát hàm lượng kháng sinh trong sản phẩm phù họp 



với hàm lượng được kê đơn thuốc thú y của người kê đơn.
- Quy định về biện pháp khắc phục, xử lý khi phát hiện trường hợp không 



phù hợp.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
m) Kiểm soát người ngoài ra, vào và khách thăm quan cơ sở sản xuất.
- Quy định ghi thông tin người ngoài ra, vào và khách thăm cơ sở sản



xuất.
- Quy định hướng dẫn khách khi thăm quan khu vực sản xuất bảo đảm an 



toàn lao động và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
- Quy định bộ phận/người chịu ừách nhiệm.



....,ngày.....tháng....năm.... 
ĐẠI DIỆN Cơ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
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Ghi chú:
“ Quy trình kiểm soát chất lượng này áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn 



hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp. Đối với cơ sở 
sản xuất thức ăn truyền thống và thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn thì tùy theo 
công nghệ sản xuất và bản chất của sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà cơ sở có thể giảm 
bớt các nội dung không liên quan trong quy trình này nhưng phải bảo đảm kiểm soát 
được chất lượng và an toàn của sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc.



- Khi áp dụng thực hiện các nội dung trong quy trình, cơ sở sản xuất thức ăn 
chăn nuôi phải ghi chép và lưu hồ sơ, bằng chứng để làm căn cứ cho việc đánh giá 
giám sát duy trì Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp 
cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.











Mẩu số 05.TACN
Cơ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cơ QUAN ìaÊM  TRA Đ9C lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN
Đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 



Sồ:.../BB-ĐKSX



I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ đánh giá:.................................................................................
2. Thời gian đánh giá:............................................................................
3. Tên cơ sở được đánh giá:..................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................



Số điện thoại:.................... số fax:......................... Email:...........................
- Người đại diện của cơ sở đánh giá: Chức vụ:....................................



Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):.............................
- Đánh giá cấp mới: □ Đánh giá giám sát: □
4. Địa điểm đánh giá:
- Địa chỉ:...............................................................................................
- Điện thoại:.......... số Fax:............................. Email:...........................
5. Thành phần Đoàn đánh giá:
Ông/bà:................................................. Chức v ụ :.................................
6. Đại diện cơ sở được đánh giá:



Ông/bà:................................................. Chức vụ :.................................
7. Loại sản phẩm của cơ sở được đánh giá sản xuất:.............................
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TẠI c ơ  SỞ SẢN XUẢT
1. Nội dung đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.
2. Lấy mẫu (nếu có):
III. Ý KIỂN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ:



IV. Ý KIÉN CỦA ĐẠI DIỆN c ơ  SỞ:



ĐẠI DIẸN CO' SỞ ĐƯỢC DANH GIA TRƯỞNG DOAN DANH GIA
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký tên, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục



BẢNG NỘI DÙNG ĐÁNH GIÁ 
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI 



(Kèm theo Biên bản đánh giá điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi sả:... ,/BB-ĐKSX)



TT Chỉ tiêu đánh giá xếp loại 
chỉ tiêu



Kết quả



Diễn giải kết quả 
đánh giá, hành 



động và thò’i gian 
khắc phục điểm 



không đạt



Đat*
Không



Đạt
I ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI



1



Địa điểm cơ sở sản xuất không 
nằm trong khu vực bị ô nhiễm 
bởi chất thải nguy hại, hóa chất 
độc hại



A



2



Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết 
bị theo quy tắc một chiều từ 
nguyên liệu đầu vào đến sản 
phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt 
giữa các khu sản xuất để tránh 
nhiễm chéo



B



3
Có dây chuyền, trang thiết bị 
phù hợp để sản xuất thức ăn 
chăn nuôi



a



Có dây chuyền thiết bị sản xuất 
phù
Họp với tùng loại sản phẩm thức 
ăn chăn nuôi



A



b



Dây chuyền sản xuất, trang thiết 
bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi 
phải được làm bằng vật liệu dễ 
vệ sinh, không thôi nhiễm chất 
độc hại từ thiết bị sang thức ăn 
chăn nuôi, không gây bẩn, không 
nhiễm chéo



A
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c



Khu vực chứa thức ăn chăn nuôi 
phải thông thoáng, có đủ ánh 
sáng để nhận biết được thông tin 
bằng mắt thường, có giải pháp 
chống ẩm không làm ảnh hưởng 
đến chất lượng sản phẩm



B



d



Cơ sở sản xuất lên men sinh khối 
vi sinh vật phải có thiết bị tạo 
môi trường, lưu giữ và nuôi cấy 
vi sinh vật



A



4



Có biện pháp bảo quản nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi theo 
khuyến cáo của tổ chức, cá nhân 
cung cấp



B



5



Có biện pháp kiếm soát sinh vật 
gây hại, tạp chất, chất thải gây 
nhiễm bẩn để không ảnh hưởng 
đến an toàn, chất lượng thức ăn 
chăn nuôi



a
Có giải pháp để kiểm soát tạp 
chất (cát sạn, kim loại, bụi...) gây 
nhiễm bẩn vào sản phẩm



B



b



Có giải pháp kiểm soát, phòng 
chống sinh vật gây hại (côn 
trùng, chuột, chim...) và vật nuôi 
xâm nhập vào khu vực sản xuất, 
khu lưu trữ nguyên liệu và thành 
phẩm; phòng, chống mối mọt



B



c



Có giải pháp thu gom và xử lý 
chất thải để tránh nhiễm bẩn cho 
sản phẩm và bảo đảm vệ sinh 
môi trường



B



d
CÓ giải pháp bảo hộ lao động, vệ 
sinh cho người sản xuất và khách 
tham quan khu vực sản xuất.



B



6
Có trang thiết bị, dụng cụ đo 
lường được kiểm định, hiệu 
chỉnh theo quy định



A



7



Có hoặc thuê phòng thử nghiệm 
để phân tích chất lượng thức ăn 
chăn nuôi trong quá trình sản 
xuất



B
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8



Người phụ trách kỹ thuật có trình 
độ từ đại học trở lên về một 
trong các chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y, sinh học, công nghệ 
thực phẩm, công nghệ sau thu 
hoạch...



A



9



Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 
chứa kháng sinh phải có biện 
pháp kiêm soát bảo đảm không 
phát tán, gây nhiễm chéo giữa 
các loại kháng sinh khác nhau, 
giữa thức ăn chăn nuôi chứa 
kháng sinh và thức ăn chăn nuôi 
không chứa kháng sinh



a



Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 
chứa kháng sinh phải có thiết bị, 
dụng cụ để pha trộn thuốc thú y 
chứa kháng sinh trước khi sản 
xuất và thiết bị pha trộn này phải 
tách biệt với dây chuyền sản xuất 
thức ăn thành phẩm



A



b



Có quy trình làm sạch thiết bị, 
dây
chuyền sản xuất để tránh phát 
tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa 
các lô sản xuất



A



10
Có giải pháp bảo vệ môi trường 
đáp ứng quy định của pháp luật 
vê bảo vệ môi trường



B



11
Quy trình kiểm soát chất lượng 
của cơ sở sản xuất bao gồm các 
nội dung của quy trình như sau:



a Kiểm soát chất lượng nước phục 
vụ sản xuất B



b Kiểm soát nguyên liệu đầu vào B



c Kiếm soát bao bì, vật dụng chứa 
nguyên liệu và thành phẩm B



d Kiếm soát quá trình sản xuất và 
thành phẩm B



đ Kiểm soát tái chế B
e Kiểm soát mẫu lưu và lưu mẫu B



g
Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu 
chỉnh thiết bị B
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h Kiểm soát động vật gây hại B



i Kiếm soát vệ sinh nhà xưởng, 
trang thiết bị, dụng cụ B



k Kiểm soát thu gom và xử lý chất 
thải B



1 Kiểm soát nhiễm chéo kháng 
sinh (nếu có) A



m Kiếm soát người ngoài ra, vào và 
khách thăm quan B



II ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT DUY 
TRÌ ĐIÊU KIỆN



12 Đánh giá duy trĩ các điều kiện 
theo Mục I



13
Đánh giá việc áp dụng quy trình 
kiểm soát chất lượng của cơ sở 
sản xuất



14
Đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ 
của cơ sở sản xuất thức ăn chăn 
nuôi



a
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp 
dụng; công bố họp quy theo quy 
định



B



b
Thực hiện ghi nhãn hàng hóa 
theo quy định của pháp luật về 
ghi nhãn hàng hóa



B



c



Công bố hoặc đăng ký thông tin 
sản phẩm trên cổng thông tin 
điện tử của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn



B



d
Sử dụng nguyên liệu thức ăn 
theo quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 48 của Luật Chăn nuôi



B



đ



Chấp hành việc thanh tra, đánh 
giá
của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp 
luật, chấp hành chế độ báo cáo 
sản xuất



B



Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
Số chỉ tiêu đạt/không đạt











Kết luận
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Hình thức đánh gỉá Kết luận Kết quả đánh giá



Lần đầu Đạt, cấp Giấy chứng nhận 100% chỉ tiêu loại A đạt 
100% chỉ tiêu loại B đạt



Đánh giá giám sát



Duy trì Giấy chứng nhận 100% chỉ tiêu loại A đạt 
100% chỉ tiêu loại B đạt



Tạm dừng sản xuất trong 
thời gian chờ khắc phục



Có 02 chỉ tiêu loại A không đạt trở 
lên hoặc 07 chỉ tiêu loại B không đạt 



trở lên



Thu hồi Giấy chứng nhận Không thực hiện khắc phục trong thời 
hạn đã cam kêt
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Mẩu số 06.TACN
C ơ  QUAN CẤP GIẤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



___________  ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT THỨC ă n  c h ă n  n u ô i  



Số *: A/B/C/TACN



Tên cơ sở............................. Địa chỉ trụ sở:....................
Số điện thoại:...................................................... số fax:
Địa chỉ sản xuất:.............................................................
Số điện thoại:...................................................... số fax:
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:.............
Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với:
- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn 



chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, 
thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn).



- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh (nếu có).



.... , ngày.... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



* Ghi chứ:
Quy định số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:
- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo 



Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.



- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu 
từ số 001.



- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- TACN: Viết tát của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do 



Cục Chăn nuôi cấp thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN.
- Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi trong các trường họp cấp lại.



t
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02. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
- Trình tư thưc hiên:» • •



* Bưó’c 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đù điều kiện 
sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng nhưng 
bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại gửi hồ 
sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hung 
Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, công 



chức, viên chức sỏ’ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân 
đê bô sung, hoàn thiện hô sơ.



+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi theo Mẩu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 
Luật Chăn nuôi; trường họp tù' chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ buư chính hoặc 
qua môi trường mạng.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi (theo Mầu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).



+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi 
thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân (tên cơ sở, tên địa chỉ cơ sở sản xuất, 
địa chỉ trụ sở) trong Giấy chứng nhận.



* Số lượng hề sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:



* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
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+ Kiểm ừa tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 



ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy
đủ.



* Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường
mạng:



+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chúng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 



ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn nuôi.



Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi: Không.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bỗ sung)



+ Thẩm định cấỊ5 lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 
250.000 đồng/01 cơ sở/lần.



+ Thẳm định đánh giá giám sát duy ừì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơsở/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mầu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (Mầu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết Luật Chăn nuôi).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn 
nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:



+ Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 
thải nguy hại, hóa chất độc hại.



+ Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều tù' nguyên 
liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để 
tránh nhiễm chéo.



+ Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: 
Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm 
bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm chất độc hại 
từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm 
thông thoáng, có đủ ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống
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ẩm để không làm ảnh hường đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối 
vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.



+ Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo 
của tổ chức, cá nhân cung cấp.



+ Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm 
bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản 
xuât thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp đê kiêm soát tạp chât (cát sạn, kim 
loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống 
động vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp 
phòng, chống mối mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để ừánh nhiễm 
bẳn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh 
cho người lao động và khách tham quan khu vực sản xuất.



+ Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo 
quy định.



+ Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn 
nuôi trong quá trình sản xuất.



+ Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 
chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 
thu hoạch.



+ Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp 
kiêm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiêm chéo giữa các loại kháng sinh 
khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không 
chứa kháng sinh.



+ Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.



* To chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều này.



(Điều 38 Luật Chăn nuôi; Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sủa đổi, bổ sung)



+ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
+ Nạhị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 



dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
+ Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
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Mấu số Ol.TACN
TÊN TỒ CHỨC, CẢ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........  — -----------



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUOI



Kính gửi:..................................



1. Tên cơ sở đề nghị:....................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................
- Địa chỉ sản xuất:........................................................................................
- Số điện thoại:..................... số fax:........................ E-mail:.....................
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành



lập: .....................................7. .......................................................................................................................... . . . . .7. ...........................................



2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau:



STT Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi Đăng ký sản xuất 
(đánh dấu x)



Công suất thiết 
kế (tấn/năm)



1 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
2 Thức ăn đậm đặc
3 Thức ăn truyền thống
4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)
5 Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)
6 Loại khác (nếu có)



3. Đăng ký cấp lần đầu: □
Đăng ký cấp lại: □ Lý do đăng ký cấp lại:
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn 



chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
, ngày.... tháng.....năm....



ĐẠI DIỆN CO SỎ
(Kỷ tên, đổng dẩu)
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_ Mau số 06.TACN



Cơ QUAN CẤP GIẤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
__________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI



Số *: A/B/C/TACN



Tên cơ sở............................. Địa chỉ trụ sở:....................
Số điện thoại:...................................................... số fax:
Địa chỉ sản xuất:.............................................................
Số điện thoại:...................................................... số fax:
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:............
Được chúng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với:
- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn 



chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn họp, 
thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn).



- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh (nếu có).



.... , ngày.... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG CO QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



* Ghi chú:
Quy định số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:
- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo 



Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành bảng danh mục và mã sô các đơn vị hành chính Việt Nam.



- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu 
từ số 001.



- C: là năm cập Giấy chứng nhận.
- TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do 



Cục Chăn nuôi cấp thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN.
- Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi trong các trường họp cấp lại.
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03. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối vói chăn 
nuôi trang trại quy mô lớn
- Trình tư thưc hiên:• • •



* Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
chăn nuôi đối với chăn nuôi trang ừại quy mô lớn gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Kiểm ừa nội dung hồ sơ:
+ Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, công 



chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trường họp nộp hồ sơ qua dịch vụ buu chính hoặc qua môi trường 
mạng: Trong thòi hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được h(ồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể tù- ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.



. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



. Trường họp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc cơ quan 
có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi.



. Trường họp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể 
từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết 
quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và 
đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).



. Trường họp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tê, cơ quan có thâm quyên câp Giây 
chúng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Mầu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng vãn bản và nêu 
rõ lý do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ buư chính hoặc 
qua môi trường mạng.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
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* HỒ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn 



nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẩu số 01 .ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi).



+ Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi (theo Mầu số 02.ĐKCN Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:



* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 



Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường



mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 



Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Co1 quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
+ Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Không.



- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)
+ Phí thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại 



quy mô lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần.
+ Phi thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại 



quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tò' khai (nếu có):



+ Mầu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (Mầu số
01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).



+ Mau Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi (Mẩu số 02.ĐKCN Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
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-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Chăn nuôi trang ừại phải đáp úng các điều kiện sau đây:
+ Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 



hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu 
cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn 
nuôi.



+ Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử 
lý chất thải chăn nuôi.



+ Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.



+ Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi.
+ Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 



nuôi, thuốc thú y, Vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; 
lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn 
nuôi.



+ Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng 
chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực 
chăn nuôi trang trại.



* Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên.
(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 



13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi)
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
+ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phù hướng 



dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
+ Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
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Mẩu số 01.ĐKCN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐON ĐÊ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHÚNG NHẬN 
ĐU ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố.................



Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi...................................................................
CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu.............. cấp ngày...... /..../......Nơi



cấp:....
1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:
2. Đối tượng vật nuôi:
Gia súc:................................................................................................... ;
Gia cầm:.................................................................................................. ;
Vật nuôi khác:......................................................................................... ;
3. Đăng ký cấp mới: □ Đăng ký cấp lại: □
Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết):..........................................................
Các văn bản kèm theo (nếu có):..............................................................
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp 



pháp, chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./.



.... ,ngày.,.. tháng.... năm ...........
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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Mầu số 02.ĐKCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN THUYẾT MINH_^  >
T 7 À  Ạ 1 *  A __ I  W _______ A ♦Vê điêu kiện chăn nuôi ■



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ c ơ  SỎ CHĂN NUÔI
1. Tên cơ sở chăn nuôi:................................................................................
2. Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi:................................................................
3. Địa chỉ:............... số điện thoại:..... Email:.............................................
4. Hình thức xây dựng (mới/cũ/mở rộng):...................................................
5. Tổng diện tích cơ sở chăn nuôi:.................... m2, trong đó:
a) Diện tích chuồng nuôi (m2):....................................................................
b) Diện tích khu xử lý chất thải (m2):
II. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
1. Địa điểm xây dựng:
a) Vị trí xây dựng:.......................................................................................
b) Nhu cầu nước (m3/năm):........................................................................
c) Trữ lượng cung cấp nước (m3/năm):......................................................



2. Chuồng trại chăn nuôi: Mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt 
bằng trang trại, kiểu chuồng, trang thiết bị.



3. Bản sao, chụp tài liệu chúng minh có biện pháp bảo vệ môi trường 
được cơ quan có thâm quyên xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.



4. Sổ sách quản lý: sổ ghi chép phục vụ quá tình  chăn nuôi.



CHỦ CO SỎ CHĂN NUÔI
Ký tên, đóng dấu (nếu cố)











33



Mẩu số 05.ĐKCN
Cơ QUAN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



-------------- Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI



Số *: A/B/C/ĐKCN



Tên cơ sở chăn nuôi................................ Địa chỉ ừụ sở:...................
Số điện thoại:............................ số Fax:.............................................
Địa chỉ trang trại:...............................................................................
Số điện thoại:............ ................. số Fax:.; ......................................



Giấy đăng ky kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:............
Được chứng nhận CO’ sỏ’ đủ điều kiện chăn nuôi.
Gia súc:.................... số lượng:.........................................................;
Gia cầm:...................... số lượng:.....................................................;
Vật nuôi khác:..................... số lượng:.............................................;



..... ,ngày.... tháng.... năm....
THU TRƯỞNG C ơ QUAN
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)



*Ghi chú:
Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau:
- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo 



Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.



- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, 
bắt đầu từ số 001.



- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”.
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04. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn 
nuôi trang trại quy mô lớn
- Trình tư thưc hiên:* • •



* Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chúng nhận đủ điều kiện 
chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn nhung bị mất, sai sót, hư 
hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại gửi hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hung Đạo, phường 3, TP. 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bưó’c 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, công 



chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
họp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 
đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẩu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường họp từ chối phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường mạng.
- Thành phần, số ỉuựng hồ SO':



* HỒ sơ gôm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 



chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẩu số 01 .ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết Luật Chăn nuôi).



+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi 
thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận.



+ Giấy chúng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã được cấp, trù' trường họp 
Giấy chứng nhận bị mất.
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* SỐ lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết:



* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 



Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường



mạng:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 



Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 
nuôi. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Không.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sang)



+ Thẩm định để cấp lại: 250.000 đồng/cơ sở/lần.
+ Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy 



mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/làn.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẩu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện chăn nuôi (Mau số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 



hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu 
cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn 
nuôi.



+ Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử 
lý chất thải chăn nuôi.



+ Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.



+ Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi.
+ Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 



nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc;
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lưu giữ hồ sơ trong thòi gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn 
nuôi.



+ Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng 
chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực 
chăn nuôi trang trại.



* Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên.
(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 



13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)



+ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
+ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 



dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
+ Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
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Mầu số 01.ĐKCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐON ĐỀ NGHỊ CẬP/CẤP LẠI GIẤY CHÚNG NHẬN 
ĐỈÌ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố ...............



Họ và tên chủ CO' sở chăn nuôi.................................................................
CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu............... cấp ngày...... /..../....Nơi



cấp:....
1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:
2. Đối tượng vật nuôi:
Gia súc:................................................................................................;
Gia cầm:...............................................................................................;
Vật nuôi khác:..................................................................................... ;
3. Đăng ký cấp mói: □ Đăng ký cấp lại: □
Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết):..........................................................
Các văn bản kèm theo (nếu có):...............................................................
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp 



pháp, chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./.



.... ,ngày.... thảng.... năm............
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mầu số 05.ĐKCN



Cơ QUAN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__ _______ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



GIẤY CHÚNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI



Số *: A/B/C/ĐKCN



Tên cơ sở chăn nuôi................................Địa chỉ trụ sở:...................
Số điện thoại:............................ số Fax:............................................
Địa chỉ trang trại:..............................................................................
Số điện thoại:............................... số Fax:.................................



Giấy đăng ký kinh doaiih/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:............
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi.
Gia súc:.................... số lượng:...................................................;
Gia cầm:...................... số lượng:.................................................... ;
Vật nuôi khác:..................... số lượng:.............................................;



..... ,ngày.... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG CO QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Ghi chú:
Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau:
- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo 



Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành bảng danh mục và mã sổ các đơn vị hành chính Việt Nam.



- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, 
bắt đầu từ số 001.



- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”.
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II. Lĩnh vực Thú y
01. Thủ tục: cấp, gia hạn Chứng chỉ hành n^hề thú y thuộc thẩm quyền cơ 
quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 
thuật động vật; tư vân các hoạt động liên quan đên lĩnh vực thú y; khám bệnh, 
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
- Trình tư thưc hiên:



• • •



* Bưóc 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Chúng chỉ hành nghề tiêm phòng, 
chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú 
y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y 
nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần 
Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)



Đối với cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, gửi hồ sơ 
trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày.



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú ỵ quyết định việc cấp, gia hạn 
Chứng chỉ hành nghề thú y; trường họp không cấp, gia hạn phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (văn bản 
chưa quy định, giải quyết theo thực tể).
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 
số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.



+ Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ 02 ảnh 4x6.
* Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm
+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề



thúy.
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.
+ Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với người 



nước ngoài).
+ Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (đối với trường hợp gia hạn).
* Số lượng hồ so: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết:
+ 05 ngày làm việc đối với trường họp cấp mới.
+ 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn.



- Đối tưọ’ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y (chứng 
chỉ hành nghề có giá ừị 05 năm).
- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000 đồng/lần.
- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp/gia hạn chúng chỉ hành nghề 
theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:



+ Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên 
ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 
sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật 
phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.



+ Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, 
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên 
ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trông thủy sản, bệnh học thủy sản đôi với 
hành nghề thú y thủy sản.



+ Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên 
ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 
sản đối với hành nghề thú y thủy sản.



+ Chúng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu 
thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y được sử dụng 
trong phạm vi cả nước. Cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề không ghi vào Mục 
địa điểm hành nghề.



+ Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu 
thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn 
bán thuốc thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương.



+ Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp.
+ Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề.



- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bỗ sung)
+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số Điều của Luật Thú y.
+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC III
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẮP CHỬNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 
(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chỉnh phủ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y



Kính gửi: Chi cục...............
Tên tôi là : ..............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................................................
Địa chỉ thường trú :................................................................................................
Bằng cấp chuyên m ôn:..........................................................................................
Ngày cấp:..............................................................................................................
Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:
□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt 
động liên quan đến lĩnh vực thú y.
□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật ữên cạn.
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.
Tại:..........................................................................................................................



Địa chỉ hành nghề:..................................................................................................



Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành 
thú y.
(Ghi chủ\ Nộp 02 ảnh 4x6)



......., ngày.....tháng......năm 20....
Ngu’ò'i đứng đơn



Ký
(Ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐON ĐĂNG KÝ
GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y



Kính gửi: Chi cục Thú y
Tên tôi là : ............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:...........................................................................................
Địa chỉ thường trú :...............................................................................................
Bằng cấp chuyên m ôn:.......................................................................................
Đã được Chi cục... cấp Chúng chỉ hành nghề thú y:
□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt 
động liên quan đến lĩnh vực thú y.
□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.
□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.



Số CCHN:.......................................................................................................
Ngày cấp:........................................................................................................
Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên.
Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6.



......., ngày.....tháng......năm 20....
Người đứng đơn 



Ký
(Ghi rõ họ tên)
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 
(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ)



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÈN NÔNG 
THÔN



CHI CỤC THÚY



<̂ ạsễệẽ=>



Ảnh 4x6



SÓ ĐĂNG K Ỷ ......... /TY-CCHN



Chứng chỉ có giá trị đến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHỀ THÚY



Cân cứ Luật thúy ngày 19 tháng 6 năm 2015;



Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày' thảng' 
năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi Tiết một sô 
Điều của Luật thúy;



Căn cứ Quyết định S O . . . . /O Đ - .........................................................................



CHI CỤC TRƯỞNG CHI cục THỦ Y,.....



TỈNH/THÀNH PHỐ....................



Cấp cho Ông/Bà:................................................



Năm sinh:................................................................



Địa chỉ thường trú :.............................................



Được phép hành nghề:.....................................



Tại:........................................................................



.... . ngày.... tháng........ năm
201. . .



CHI CỤC TRƯỞNG
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02. Thủ tục: cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai 
sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ 
hành nghề thú y)
- Trình tư thơc hiên:



• •  *



* Bước 1: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa 
bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 
khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y 
nhưng bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định việc cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề thú y; trường họp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (văn bản 
chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đãng ký cấp lại.
+ Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.
+ 02 ảnh 4x6.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thù tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y (Chứng 
chỉ hành nghề thú y có giá trị ữong thời hạn 05 năm).
- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/lần (sửa đổi, bổ sung)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa ãểỉ, bổ sung)



+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số Điều của Luật Thú y.
+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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03. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
- Trình tư thưc hiên:



* Bưó'c 1: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc 
thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngàỵ làm việc, kể từ ngày kết thúc 
việc kiểm tra phải cấp Giấy chúng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; 
trường hợp không cấp phải ừả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bưó’c 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bun chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đăng ký cấp giấy chúng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 
thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2016/TT-BNNPTNT.



+ Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu 
thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2016/TT-BNNPTNT.



+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh.



+ Chứng chỉ hành nghề thú y.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc
Trăng!
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc công văn trả 
lời.
- Phí, lệ phí: Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy 
sản: 230.000 đồng/lần. (sửa đổi, bổ sung)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 
thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 
nông thôn.
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+ Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu 



thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 
nông thôn.
-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp.



+ Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỳ thuật phù họp.
+ Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chúng chỉ hành 



nghê thú y.
+ Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm 



bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại.



+ Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản 
phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở 
buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có 
nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, 
phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên 
nhãn sản phẩm.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số Điều của Luật Thú y.
+ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 



Nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y.
+ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa 



đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh ừong 
lĩnh vực nông nghiệp.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC XX



MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN,
NHẬP KHẢU THUỐC THÚ Y



(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA 
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN, NHẬP ÌCHẢU THUỐC THÚ Y



Kính gửi:(1)
Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.
Tên cơ sở:
Địa chỉ cơ sở:
Số điện thoại: Fax:
Chủ cơ sở:
Địa chỉ thường trú:
Các loại sản phẩm kinh doanh:
□ Thuốc dược phẩm □ vắc xin, chế phẩm sinh học
□ Hóa chất □ Các loại khác
Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán, nhập khẩu thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.
Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):
a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y;
b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y;
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng
ký);
d) Chứng chỉ hành nghề buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y (bản chính hoặc bản 
sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đãng ký).



...... , ngày ... tháng .... nấm .....
Đại diện cơ sỏ’



(ký tên và đóng dấu nếu có)



Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quàn lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu cơ sở đăng kỷ kiểm 
tra là cơ sở buôn bán thuốc thú y; gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở 
nhập khấu thuốc thúy.
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PHỤ LỤC XXII



MẪU BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ c ơ  SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT 
BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/20Ỉ6/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - *Tự do - Hạnh phúc



BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VÈ c ơ  SỞ VẬT CHÁT, KỸ THUẬT 
BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y



Kính gửi: ............................................



Tên cơ sở đăng ký kiểm tra: ......................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................
Số điện thoại:.................... Fax:......................Email: .............................
Loại hình đăng ký kinh doanh: ..................................................................
Xin giải trình điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, cụ thể như sau:
1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở, các khu vực trưng 
bày/bày bán)
2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y
như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,..... )
3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo 
dõi mua bán hàng,...)
4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở



..... ,ngày .... tháng .... năm .....
Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra



(Ký tên, đóng dấu nếu có)



Ghi chú: (1) Gửi Cục Thủ y  nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khẩu 
thuốc thú y; gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y  cấp tỉnh, nếu cơ sở đăng ký 
kiểm tra là cơ sở buôn bản thuốc thú y.
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04. Thủ tục: cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
- Trình tu’ thưc hiên:



» •  •



* Bưóc 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận nội dung quảng cáo 
thuốc thú y trên các phương tiện: Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện 
tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, 
ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương; Bảng quảng cáo, băng- 
rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; Phương tiện giao thông; 
Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể 
thao; Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; Các phương tiện 
quảng cáo khác theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết để hoàn thiện đối 
với những trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu.



* Bưó’c 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ họp lệ, Chi 
cục Chăn nuôi và thú y cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. 
Trường họp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.



* Bưó’c 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, sổ lượng hề SO':



+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy 
định tại Phụ lục XLII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT.



+ Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y.
+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng 



hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các 
hình thức tương tự').



+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn 
hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, 
hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao (đóng dấu 
xác nhận của Doanh nghiệp).



* Số lưọ'ng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng!
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- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thuốc thú y.
- Phí, lệ phí: 900.000 đồng/lần.
- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 
thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XLII ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2016/TT-BNNPTNT ngay 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phat triển 
nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sủa đổi, bổ sung)



+ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 
Nghiệp và Phát triển nông nghiệp quy định về quản lý thuốc thú y.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC XLII
MẪU ĐƠN ĐÊ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO



THUỐC THÚ Ỷ
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của 



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TÊN TỖ CHỨC, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



CÁ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:



ĐƠN ĐÈ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUÓC THÚ Y



Kính gửi:{1)
Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:...............................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Số điện thoại:............................... Fax:.........................................E-mail:...........
Số giấy phép hoạt động: .......................................................................................
Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: ..........................
Kính đề nghị..........xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc thú
y sau:___________________________________________________________



TT Tên thuốc thú y Giấy chứng nhân đăng
ký



Phương tiện quảng cáo



1



2
Các tài liệu gửi kèm:
1..................................................................................................................................................................................



2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy 
định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật vê 
quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật.



Đại diện tổ chức, cá nhân
(kỷ tên và đóng dấu nếu có)



Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu đăng ký quảng cáo 
tại địa phương; gửi Cục Thú y nểu đăng ký quảng cáo toàn quốc.
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05. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận CO' sỏ’ an toàn dịch bệnh động vật trên 
cạn
- Trình tư thưc hiên:



•  •  •



* Bước 1: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 
Đoàn kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra thu mẫu gửi phòng thử nghiệm được chỉ 
định.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 
chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo Thông 
tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục Ha, 
Ilb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT.



+ Báo cáo kết quả giám sát.
+ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (kết quả thu mẫu xét nghiệm tại thời 



điểm kiểm tra).
+ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có).
+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi 
câp xã trong nước và ngoài nước có hoạt động chăn nuôi tại Việt Nam.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng!
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sỏ' an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của" Giấy chứng nhận: 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sỏ' chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.











53
+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 



283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tằỉ chính.
- Tên mẫu đo’n, mẫu tò’ khai:



+ Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 
chứng nhận cơ sỏ' an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo 
Thông tu- số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục Ha, 
Ilb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.











54
Phụ lục Via 



MẪU ĐỎN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



(Ban hanh kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trieởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



................. . ngày thảng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỎ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:..........................Email:.........................................
2. Tên chủ cơ s ở :...............................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Điện thoại:.....................Fax:.........................Email:..........................................
3. Đăng ký chứng nhận: nu Lần đầu nu Đánh giá lại



_  □  Cấp lại □  Bô sung
I I Cấp đổi
Lý do khác:...................................................



(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cap đổi:...................................................
.........................................................................................................................................................................^ ..............................................................................................................................................................)



4. Loại hình hoạt động: nu Sản xuất giống nu Nuôi thương phẩm nu Làm
cảnh
5. Thị tru’O’ng tiêu thụ: nu Nội địa nu Xuất khẩu nu Cả nội địa, xuất khẩu
6. Cơ sỏ' đăng ký chứng nhận an toàn đối vó'i b ện h .....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ so' đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Ngưòi làm đon
(ký tên, đóng dấu) í*>



Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dẩu)
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Phụ lục Vlb
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN c ơ  SỎ AN TOÀN DỊCH 



BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI c ơ  SỞ CHĂN NUÔI CAP XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 



ngày 02/6/2016 của Bộ tricởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ/PHƯỜNG/THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRẤN...



Số:........................  .......... , ngày..... tháng....... năm ......
V/v đăng ký chứng nhận 
cơ sở an toàn dịch bệnh 



động vật trên cạn
Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y)



Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, ủy  ban nhân dân xã/phường/thị
trấn .............đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp
lại/cấp đổi Giấy chúng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.



Thông tin liên lạc:
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Kèm theo l à ....................................................................../.



(Trường họp cấp đổi phải ghi rõ lý do)
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Như trên; CHỦ TỊCH
- UBND huyện (để báo cáo); Kỷ tên, đóng dấu



- Lun:
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06. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
trên can
- Trình tư thưc hiên:



• • •



* Bước 1: 03 (ba) tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh hết hiệu lực, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp 
lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp 
lại Giấy chứng nhận (đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời 
gian đánh giá không quá 12 tháng).



+ Thành lập Đoàn kiểm tra đối với trường hợp vùng, cơ sở chưa được 
đánh giá định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ SO':



+ Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh (Phụ lục Via, Vlb, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT- 
BNNPTNTl}. ụ



+ Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, 
gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm 
xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở; 
kết quả phòng bệnh bằng vắc xin.



+ Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm theo bản sao kết quả 
xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiêm 
dịch.



+ Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thòi hạn giải quyết:
+ 07 ngày làm việc: với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời 



gian đánh giá chưa quá 12 tháng.
+ 17 ngày làm việc: với trường họp chưa được đánh giá định kỳ hoặc 



được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết 
hiệu lực của Giấy chứng nhận.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài tại địa phương.
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- Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



+ Phí thẩm định cơ sỏ' chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.



+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tẳi chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng 
nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo Thông tư sô 
14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 cua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tuc hành chính: Thực hiện Kế hoạch giám 
sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn, bao gồm cả 
việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối thiểu 01 (một) năm/lần và gửi 
mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được chỉ định.
- Căn cứ’ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi bể sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC Via



MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN c ơ  s ở  AN TOÀN DỊCH BỆNH
Độ n g ’VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHÚNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:.........................Email:..........................................



2. Tên chủ cơ sử :...............................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:.........................Email:..........................................



3. Đăng ký chứng nhân:l I Lần đầu I I Đánh giá lại
I I Cấp lại O  Bổ sung



I I Cấp đổi
Lý do khác:...................................................
(ghi cụ thể lý do đối với trường họp cấp đỗi:...................................................



4. Loại hình hoạt động: n  Sản xuất giống n  Nuôi thương phẩm Q  Làm
cảnh _  ̂ _
5. Thị trường tiêu thụ: o  Nội địa o  Xuất khẩu Q  Cả nội địa, xuất khẩu
6. Cơ sử đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh.....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ SO* đăng ký gồm: {Liệt kê thành phần hề sơ theo quy định).



Nguửi làm đon
(ký tên, đổng dấn)



^  Ghi rõ họ tên, đổng dấu (đổi với cơ sở có sử dụng dấn)
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PHỤ LỤC Vlb
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỦNG NHẬN c ơ  SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 



ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VÓI c ơ  s ở  CHĂN NUÔI CẮP XÃ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNP^TNT ngày 02/6/2016 của Bộ 



trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



XÃ/PHƯỜNG/THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRẤN... ------------—



V/v đăng ký chứng nhận cơ 
sở an toàn dịch bệnh động 



vật trên cạn



, ngày.....tháng....... năm



Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y)
Thực hiện quy định tại Thông tư số /2016/TT-BNNPTNT ngày tháng  ̂năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng,
cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .............
đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy 
chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.
Thông tin liên lạc:
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Kèm theo l à ...................................................................... /.
(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do)



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như trên; Ký tên, đổng dâu
- UBND huyện (để báo cáo);



- Lưu:
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07. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy
sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)
- Trình tự thực hiện:



* Bước 1: Cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng)



* Bưóc 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định, thành lập 
Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.



* Bước 3: Kiểm ừa tại cơ sờ:
+ Kiểm tra theo các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi 



trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh 
đăng ký chứng nhận.



+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 
ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở.



+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát.
+ Kêt quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở.
* Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 



Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via 



ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 



VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/ÌT-BNNPTÌS!T).
+ Báo cáo kết quả giám sát theo quy định.
+ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có).
+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).
* Số lượng hồ SO': 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất 
thủy sản giống.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 
Sóc Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
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- Lệ phí, phí: Phí: (sửa đổi, bể sung)
+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi ữồng 



thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.



+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tằi chính.
- Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai:



+ Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via 
ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 
VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:



* Cơ sở sản xuất giống thủy sản:
+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 



bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.
+ Có phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 



nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 
chứng nhận an toàn dịch bệnh.



* Cơ sở nuôi động vật thủy sân thương phẩm:
+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 



sở đang thực hiện giám sát.
+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 



nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 
chứng nhận an toàn dịch bệnh.



* Cơ sở đã thực hiện chương tình  giám sát theo quy định, không có động 
vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước 
thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC Via
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG’n h ạ n  cơ  sở  a n  t o à n  d ịc h  b ệ n h



 ̂ ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/20ỉ ổ của Bộ 



trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa ch ỉ:.........................................................................................................................
Điện thoại:......................Fax:........................... Email:.............................................



2. Tên chủ cơ sở :...............................................................................................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................................
Điện thoại:......................Fax:........................... Email:.............................................



3. Đăng ký chứng nhận: nu Lần đầu I I Đánh giá lại
I I Cấp lại nu Bổ sung



I I Cấp đổi
Lý do khác:.......................................................
('ghi cụ thể lý do đổi với trường hợp Cap đổi:...................................................



........ . ................................ .....................; .............................................V................... )
4. Loại hình hoạt động: nu Sản xuất giống nu Nuôi thương phẩm nu Làm
cảnh " _ _. , . __
5. Thị trường tiêu thụ: nu Nội địa nu Xuất khẩu nu Cả nội địa, xuất khẩu
6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh.....................................
trên đối tượng..............................................................................................................
7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)



Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)
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08. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
thủy sản
- Trình tư thưc hiên:



• • •



* Bước 1: 03 tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh hết hiệu lực, cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu 
cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)



* Bưó'c 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định hồ sơ và 
thành lập Đoàn kiểm tra (đối với trường họp vùng, cơ sở chưa được đánh giá 
định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng).



* Bưó'c 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via 
ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, 
gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm 
xuât bán cho mỗi vụ, đọt trong năm; báo cáo kêt quả hoạt động thú y tại cơ sở.



+ Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm bản sao kết quả xét 
nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch.



+ Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có).
* Số lưọ'ng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết:
+ 07 ngày làm việc: đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ 



mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng.
+ 17 ngày làm việc: đối với trường họp còn lại.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.
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+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 



283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đon đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh (Phụ lục Via ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT- 
BNNPTNT).
-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy 
chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối 
thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được 
chỉ định;



+ Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tại cơ sở;
+ Báo cáo Cơ quan thú y những thay đổi liên quan đến nội dung được 



chứng nhận chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sủa đổi, bể sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tu; số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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PHỤ LỤC Via



MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG’n h a n  c ơ  s ở  a n  t o à n  d ịc h  b ệ n h
ĐỘNG VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/20ỉ 6 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:......................... Email:..........................................



2. Tên chủ cơ sỏ':................................................................................................
Địa chỉ thường trú :................................ .............................................................
Điện thoại:.....................Fax:.........................Email:..........................................



3. Đăng ký chứng nhận:| I Lằn dầu I I Đánh giá lại
I I Cấp lại Ị Ị Bồ sung



□  Cấp đổi
Lý do khác:...................................................



(ghi cụ thế lý do đối với trường hợp cấp đôi:....................................................



4. Loại hình hoạt động: n  Sản xuất giống n  Nuôi thương phẩm ũ  Làm
cảnh " " _
5. Thị trưò’ng tiêu thụ: n  Nội địa [I] Xuất khẩu n  Cả nội địa, xuất khẩu
6. Co' sỏ’ đăng ký chứng nhận an toàn đối với b ện h .....................................
trên đối tượng.......................................................................................................
7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)



(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đổi với cơ sở có sử dụng dấu)
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09. Thủ tục: cấp giấy chứng nhận cơ sỏ’ an toàn dịch bệnh động vật (trên 
cạn và thủy sản) đôi với cơ sỏ’ phải đánh giá lại
- Trình tư thưc hiên:



•  •  •



* Bước 1: Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp 
Giây chúng nhận cơ sỏ' an toàn dịch bệnh gửi hô sơ tới Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 
Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.



* Bưó’c 3: Kiểm tra tại cơ sở: kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung 
không đạt yêu cầu.



* Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ buư chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, sổ lượng hề sơ:



* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 



đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo Thông 
tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sờ có kết quả đánh giá chưa đạt 
yêu cầu.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng!
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)



+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch 
bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 
đồng/lần.



+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tai chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tò' khai: Đơn đăng ký cấp giấy chúng nhận cơ sở an toàn
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dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục Via, Vlb 
bân hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đỗi, bẻ sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát hiển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



(Ban hanh kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



................. , ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:......................... Email:..........................................



2. Tên chủ cơ sỏ':...............................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Điện thoại:.................... Fax:......................... Email:..........................................



3. Đăng ký chứng nhậnrO  Lần đầu o  Đánh giá lại
 ̂ n  cấp lại I I Bổ sung



I I Cấp đổi
Lý do khác:...................................................



(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp cấp đối:...................................................



4. Loại hình hoạt động: o  Sản xuất giống n  Nuôi thương phẩm O  Làm
cảnh ' , , ,_
5. Thị trưòng tiêu thụ: o  Nội địa I I Xuất khấu I I Cả nội địa, xuất khẩu
6. Co’ sỏ’ đăng ký chứng nhận an toàn đối vói b ện h .....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ SO’ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Ngưòi làm đon
(ký tên, đổng dấu) (*}



^ Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở cổ sử dụng dấu)
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN c ơ  SỞ AN TOÀN DỊCH 
BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI c ơ  SỞ CHĂN NUÔI CẮP XÃ



(Ban 'hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:....................... ........... ngày.... tháng.......năm
V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật trên cạn



Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 



tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, ủy  ban nhân dân xã/phường/thị
trấn .............đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp
lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.



Thông tin liên lạc:
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Kèm theo l à ...................................................................... /.



(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do)
Noi nhận:
-  Như trên;
- ƯBND huyện (để báo cáo);



- Lưu:



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Kỷ tên, đóng dấu
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10. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên 
cạn đối vói cơ sỏ' có nhu cầu bỗ sung nội dung chứng nhận
- Trình tư thưc hiên:• • •



* Bước 1: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động 
vật có nhu cầu bổ sung thêm bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ 
tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hung Đạo, 
phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định, thành lập 
Đoàn kiểm tra đánh giá tại cơ sở.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ SO’:



+ Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 
chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục Via, Vlb, ban hành kèm theo Thông 
tư số 14/2Ò16/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo kết quả giám sát.
+ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (là kết quả thu mẫu gửi xét nghiệm khi 



kiểm tra tại vùng).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thòi hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài tại địa phương.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận 
cũ.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)



+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sờ chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.



+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Ìbô Tai chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã 
đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục Via, Vlb, 
ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đã thực hiện giám 
sát theo quy định, không có ca bệnh của bệnh đăng ký bổ sung công nhận an 
toàn trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính: (sủa đổi, bể sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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Phụ lục Via 



MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỎ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày thảng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:....................Fax:......................... Email:..........................................



2. Tên chủ cơ sở :...............................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Điện thoại:....................Fax:......................... Email:..........................................



3. Đăng ký chứng nhân:| I Lần đầu I I Đánh giá lại
I I Cấp lại CH Bổ sung



□  Cấp đổi
Lý do khác:...................................................



(ghi cụ thể lý do đổi với trường hợp cấp đổi:...................................................



4. Loại hình hoạt động: CH Sản xuất giống CH Nuôi thương phẩm CH Làm
cảnh __ _ __
5. Thị trường tiêu thụ: CH Nội địa Ị I Xuất khấu CH Cả nội địa, xuất khẩu
6. Cơ sỏ’ đăng ký chứng nhận an toàn đối vói bệnh.....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Ngưò'i làm đon
(ký tên, đỏng dẩn)



Ghi rõ họ tên, đóng dẩu (đỗi với cơ sở có sử dụng dấu)
Phụ lục Vlb
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN c ơ  SỞ AN TOÀN DỊCH 
BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐÓI VỚI c ơ  SỞ CHĂN NUÔI CÁP XÃ



(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜN G/THỊ TRẤN...



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức



S ố : ............................... ............ . ngày..... tháng........ năm
V/v đăng ký chứng nhận cơ sờ an 
toàn dịch bệnh động vật trên cạn



Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y)



Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát ữiển nông thôn quy 
định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, ủy  ban nhân dân xã/phường/thị
trấn .............đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp
lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sỏ' an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.



Thông tin liên lạc:
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Kèm theo l à ....................................................................../.



(Trường họp cấp đổi phải ghi rõ lý do)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (để báo cáo);



- Luư:



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Kỷ tên, đóng dấu
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11. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy 
sản đối vói cơ sỏ' có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
- Trình tự thực hiện:



* Bơó’c 1: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động 
vật có nhu cầu bổ sung thêm bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ 
tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, 
phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và thú y tiến hành thẩm định, thành lập 
Đoàn đánh giá tại cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận.



* Bước 3: Nội dung kiểm tra tại cơ sở:
+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi 



trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh 
đăng ký chứng nhận.



+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 
ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở.



+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát theo quy định.
+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở.
* Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 



Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chinh.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số luợng hồ sơ:



+ Đơn đăng ký cấp giấy chúng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục 
Via, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).



+ Báo cáo kết quả giám sát.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng!
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)



+ Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần
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+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tai chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh (Phụ lục Via, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT- 
BNNPTNT).
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:



* Cơ sở sản xuất giống thủy sản:
+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 



bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chúng nhận an toàn dịch bệnh.
+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 



nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đôi với bệnh mà cơ sở đăng ký 
chứng nhận an toàn dịch bệnh.



* Đối với cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm:
+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 



sở đang thực hiện giám sát.
+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 



nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đôi với bệnh mà cơ sở đăng ký 
chứng nhận an toàn dịch bệnh.



+ Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định. Không có động vật thủy sản 
mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng trước thời 
điểm nộp hồ sơ đăng ký.
- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bẻ sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vạt.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiếu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tu; số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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Phụ lục Via 



MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tie số 14/2016/TT-BNNPTNT' 
ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ......................................................................................................
Địa ch ỉ:................................................................................................................
Điện thoại:....................Fax:..........................Email:..........................................



2. Tên chủ cơ s ở :...............................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Điện thoại:....................Fax:..........................Email:..........................................



3. Đăng ký chứng nhận ỉO  Lần đầu cu Đánh giá lại
I I Cấp lại cu Bổ sung



I I Cấp đổi
Lý do khác:...................................................



(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp cấp đổi:...................................................
^ ...................................... ......................................................................................................... .)
4. Loại hình hoạt động: CC Sản xuất giống CC Nuôi thương phẩm cu Làm
cảnh _ _
5. Thị truòng tiêu thụ: cu Nội địa cu Xuất khẩu d l  Cả nội địa, xuất khẩu
6. Co' sỏ’ đăng ký chứng nhận an toàn đối vói b ện h .....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ so’ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).



Người làm đon
(ký tên, đóng dấu) <,>



n  Ghi rõ họ tên, đỏng dấu (đôi với cơ sở có sử dụng dấu)
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12. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
(trên cạn và thủy sản) đôi với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy 
ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sỏ’ đã đuợc chứng nhận an toàn 
hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá 
trình duy trì điêu kiện CO’ sỏ’ sau khi được chứng nhận
- Trình tự thực hiện:



* Bưó'c 1: Các cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh 
hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không 
thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện 
cơ sở sau khi được chứng nhận có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi hồ sơ tới 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, Trần Hưng Đạo, 
phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 
Đoàn đánh giá tại cơ sở.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ buư chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ buư chinh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 
đề nghị chúng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn 
nuôi cấp xã (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT- 
BNNPTNT).



+ Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động duy trì.
+ Bản sao các kết quả xét nghiệm.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)



+ Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 
quản lý thú y địa phương thực hiện); thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 đồng/lần.



+ Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tai chính.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên 
cạn đối vói cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục Via, Vlb ban hành kèm theo Thông tư 
14/2016/TT-BNNPTNT).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh:



+ Cơ sở có nhu cầu và tự nguyện đăng ký để được chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật.



+ Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản 
mắc bệnh được chúng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng kể từ khi nơi nuôi giữ 
động vật thủy sản mắc bệnh cuối cùng của cơ sờ được tiêu hủy hoặc kể từ khi xử 
lý xong động vật thủy sản mang mầm bệnh hoặc không có ca bệnh của bệnh 
được chứng nhận an toàn ừong ít nhất 03 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối 
cùng được xử lý hoặc khỏi bệnh.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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Phụ lục Via 



MẪU ĐỞN* ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN C ơ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/20ỉ 6 của Bộ trieởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày tháng năm



ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN Cơ SỎ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT



Kính gửi: (Cơ quan thú y)



1. Tên cơ sở : ...........
Đia chỉ:....................
Điên thoai:................ .... Fax:............... ........ Email:.........................................



2. Tên chủ C O ' sỏ':.....
Đia chỉ thường trú:.... 
Điên thoai:................ .... Fax:............... ........ Email:.........................................



3. Đăng ký chứng nhân:0  Lần đầu
□  cấp  lại 
1 1 Cấp đổi



1 1 Đánh giá lại 
1 1 Bổ sung



Lý do khác:.........................................
9 r r 9



(ghi cụ thê lý do đôi với trường họ'p Câp đôi:



4. Loại hình hoạt động: □  Sản xuất giống □  Nuôi thương phẩm □  Làm
cảnh * _ _, , . ,_
5. Thị trường tiêu thụ: □  Nội địa I I Xuất khấu I I Cả nôi đỉa, xuất khấu
6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối vói bệnh.....................................
trên đối tượng......................................................................................................
7. Hồ SO’ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo qưy định).



Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu) <*>



W Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)
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Phụ lục Vlb
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN c ơ  SỞ AN TOÀN DỊCH 



BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI c ơ  SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ
(Ban hành 'kềm thèo Thông tư sổ 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ 



trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ/PHƯÒNG/THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRẤN... ---------------- ------------------



Số:........................  .......... , ngày..... tháng....... năm ......
V/v đăng ký chúng nhận 
cơ sở an toàn dịch bệnh 



động vật trên cạn



Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 



tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát hiển nông thôn quy 
định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, ủy  ban nhân dân xã/phường/thị
trấ n .............đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp
lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sỏ' an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.



Thông tin liên lạc:
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Kèm theo l à ....................................................................../.



(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do)
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Nhưtrên; Ẵ CHỦ TỊCH
- UBND huyện (đê báo cáo); Ký tên, đong dấu



- Lưu:.......
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13. Thủ tục: cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
trên cạn vận chuyên ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
- Trình tự thực hiện:



* Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ 
hàng phải đăng ký kiểm dịch với Trạm kiểm dịch Đại Hải -  An Hiệp (địa chỉ số 
55/1 ấp Đông Hải, xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hoặc Trạm 
Chăn nuôi và Thú y các huyện/thị xã/thành phố được ủy quyền (sau đây gọi là 
cơ quan kiểm dịch động vật nội địa)



* Bước 2:
Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh:
+ Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát tù' cơ sở theo quy định 



tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện 
như sau:



. Kiểm tra lâm sàng.



. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm 
theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT.



. Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật.



. Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 
chứa đụng, vận chuyển động vật.



. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.



. Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện 
tử hoặc fax các thông tin sau đây: số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số 
lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển. Thực 
hiện thông báo ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật 
vận chuyển để làm giống, tổng hợp thông báo theo tuần đối với động vật vận 
chuyển để giết mổ.



. Trường họp động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan 
kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý 
theo quy định.



+ Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 
nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 
được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 
định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, cơ 
quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện như sau:



. Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật.



. Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 
chứa đựng, vận chuyển động vật.



Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp
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tỉnh:
+ Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo 



quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 
thực hiện như sau:



. Kiểm ữa thực trạng hàng hóa; điều kiện bao gói, bảo quản sản phẩm 
động vật.



. Lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại Phụ lục XI 
ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT.



. Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động
vật.



. Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 
chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật.



. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.



. Trường hợp sản phẩm động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú 
y, cơ quan kiêm dịch động vật không câp Giây chứng nhận kiêm dịch và tiên 
hành xử lý theo quy định.



. Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 
nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: số Giấy chúng nhận 
kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 
phương tiện vận chuyển.



+ Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã 
được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh 
hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh 
theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT- 
BNNPTNT, từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y, cơ 
quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện như sau:



. Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động 
vật.



. Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 
chứa đựng, vận chuyên sản phâm động vật.



. Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 
nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: số Giấy chứng nhận 
kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 
phương tiện vận chuyển.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực 
tế)
- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đăng ký theo Mầu 1 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT.



* Số lượng hồ sơ: Không quy định.
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- Thòi hạn giải quyết:



+ Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 
nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 
được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 
định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, từ 
cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch.



+ Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh 
doanh; Động vật, sản phâm động vật xuât phát từ cơ sở chăn nuôi chưa được 
giám sát dịch bệnh động vật; Động vật chưa được phòng bệnh theo quy định tại 
khoản 4 Điều 15 của Luật thú y hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc-xin nhưng 
không còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở 
chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phẩm động vật xuất phát 
từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh 
thú y hoặc khi có yêu cầu của chủ hàng:



. Trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký 
kiểm dịch, Trạm kiểm dịch động vật Đại Hải- An Hiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú 
y các huyện/ thị xã/ thành phô có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng thời gian 
địa diêm và nội dung kiêm.



. Trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ khi thực hiện kiểm dịch, nếu đáp 
ứng đủ yêu cầu kiểm dịch thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, Trạm 
kiểm dịch động vật Đại Hải- An Hiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị 
xã/ thành phố cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường họp kéo dài hơn 03 ngày 
làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Trạm kiểm dịch động 
vật Đại Hải- An Hiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị xã/ thành phố 
thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng ,Trạm kiểm dịch động vật Đại Hải- An Hiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú y 
các huyện/ thị xã/ thành phố được ủy quyền.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



+ Phí kiểm dịch theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y kèm 
theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tều chính.



+ Phụ lục II Biểu khung giá dịch vụ chẩn đoán thú y kèm theo Thông tư 
số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai: Giấy đăng ký theo Mau 1 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bỗ sung)
+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 



và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
+ Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 



và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT- 
BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 
cạn.



+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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Phụ lục V



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Iâp - Tư do - Hanh phúc



— ------ -------------------- —  Mầu: 1
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT



VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH
Số:................. /ĐK-KDĐV



Kính gửi:..........................................................................................
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện):.....................................................
Địa chỉ giao dịch:........................................................................................
Chứng minh nhân dân số :.......Cấp ngày...... /...... / ..... tại..........................
Điện thoại:................Fax:................... Email:..........................................
Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:
I/ĐÔNGVÂT:



Loại động vật Giống Tuổi Tính biệt Mục đích sử dụng
Đưc Cái



Tổng số
Tổng số (viết bằng chữ):.............................................................................
Nơi xuất phát:.............................................................................................
Tình trạng sức khoẻ động vật:....................................................................
Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh:......................
.... theo Quyết định số ngày........ / ..... /..... của....... (ỉ)---- (nếu có).
Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):
1 /...........Kết quả xét nghiệm s ố ........... / ......... ngày........ / ...... / ............
2 / ...................Kết quả xét nghiệm s ố .......... ngày.............../ ....... / ...........
3 / ...........Kết quả xét nghiệm s ố ........... / ......... ngày........ / ...... / ............
4 / .......Kết quả xét nghiệm s ố ........... / ............ ngày........./ ....... / ...........
5 / ...........Kết quả xét nghiệm s ố .......... / ........ ngày........./ ....... / ...........
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc 



xin, nơi sản xuất):
1 /................................ tiêm phòng ngày............ / ....... / ...........
2 / ...................................... tiêm phòng ngày........... / ....... / .........
3 / .................................... tiêm phòng ngày........... / ....... / ...........
4 / ................................................ tiêm phòng ngày........... / ....... /
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tiêm phòng ngày ,/ /5/
II/ SẢN PHẲM ĐỘNG VẬT:



Tên hàng Quy cách 
đóng gói



Số lương
(2)



Khối lượng
(kg)



Mục đích sử dụng



n p Ả  ẤTong so
Tổng số (viết bằng chữ) .
Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y 



theo kết quả xét nghiệm số .../.......ngày.../......./ ........của ... (3 /......... (nêu có).
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:........................................................................
Điện thoại:........................Fax:.................................................................
III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng:.................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................
Điện thoại:........................Fax:..................................................................
Nơi đến (cuối cùng):...................................................................................
Phương tiện vận chuyển:............................................................................
Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):
1 /....................Số lượng:................... Khối lượng:...................................
2 / ......................Số lượng:................... Khối lượng:.................................
3 / ..............................Số lượng:................... Khối lượng:.........................
Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:...............................
Các vật dụng khác liên quan kèm theo:......................................................
Các giấy tờ liên quan kèm theo:.................................................................
Địa điểm kiểm dịch:...................................................................................
Thời gian kiểm dịch:..................................................................................
Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết 



chấp hành đúng pháp luật thú y.
Đăng ký tạ i..........................................



Ngày....... tháng........năm ..........
TO CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ



(Kỷ, đổng dấu, ghì rõ họ tên)
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14. Thủ tục: cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tính
- Trình tư thưc hiên:



• • ■



* Bưó c 1: (sửa đổi, bẻ sung)
Trước khi vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống ra khỏi địa 



bàn câp tỉnh; động vật thủy sản thương phâm, sản phâm động vật thủy sản xuất 
phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, chủ hàng gửi hồ sơ đăng ký 
kiểm dịch đến Trạm kiểm dịch Đại Hải -  An Hiệp (địa chỉ số 55/1 ấp Đông Hải, 
xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y các 
huyện/thị xã thành phố được ủy quyền (sau đây gọi là cơ quan kiểm dịch động 
vật nội địa).



* Bước 2:
Kiềm dịch động vật thủy sản sử dung làm giống xuất phát từ cơ sở 



nuôi trông thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được 
giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận 
chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh:



+ Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại nơi nuôi giữ tạm thời; bể, ao 
ương con giống của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở thu gom, kinh doanh.



+ Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện kiểm dịch như sau:
. Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản.
. Kiểm tra lâm sàng.
. Lấy mẫu kiểm tra các bệnh theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 



theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng 



kèm theo.
. Cấp Giấy chúng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 



55 của Luật Thú y.
. Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phưong 



tiện vận chuyển.
. Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện 



tử hoặc fax các thông tin gôm: Sô Giấy chúng nhận kiêm dịch, ngày câp, loại 
hàng, số lượng hàng, tên chủ hàng, nơi hàng đến, biển kiểm soát của phương 
tiện vận chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày.



+ Trường hợp chỉ tiêu xét nghiệm bệnh dương tính, cơ quan kiểm dịch 
động vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo 
quy định về phòng chống dịch bệnh thủy sản.
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* Kiểm dịch động vật thủy sẵn sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ 
sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận 
chuyển ra khỏi địa bàn cap tỉnh:



+ Ca sở phải bảo đảm được công nhận an toàn dịch hoặc được giám sát 
dịch bệnh đối với các bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Phụ lục IV ban 
hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.



- Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện như sau:
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật 



dụng kèm theo.
+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 



55 của Luật Thú y.
+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên 



phương tiện vận chuyển.
* Kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố 



dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cap tĩnh:
+ Động vật thủy sản thương phẩm thu hoạch từ cơ sở nuôi không có dịch 



bệnh trong vùng công bố dịch, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện 
việc kiểm dịch như sau:



. Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản.



. Kiểm ưa lâm sàng.



. Lấy mẫu kiểm ưa tác nhân gây bệnh đối với động vật thủy sản thương 
phẩm cảm nhiễm với bệnh được công bố dịch theo quy định tại Phụ lục IV ban 
hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.



+ Động vật thủy sản thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch 
phải được chế biến (xử lý nhiệt hoặc tùy từng loại bệnh có thể áp dụng biện 
pháp xử lý cụ thể bảo đảm không để lây lan dịch bệnh) ưuớc khi đưa ra khỏi 
vùng có công bố dịch.



* Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố 
dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh:



+ Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại cơ sở sơ chế, chế biến của chủ
hàng.



+ Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện việc kiểm dịch như sau:
. Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật thủy sản.
. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sơ chế, chế biến thủy sản trước 



khi đưa ra khỏi vùng công bố dịch.
. Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản, cảm quan đối với sản phẩm động 



vật thủy sản.
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. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng 



kèm theo.
. Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu 



độc phương tiện vận chuyên và các vật dụng kèm theo trước khi xếp hàng lên 
phương tiện vận chuyên.



. Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật thủy sản lên 
phương tiện vận chuyên; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc 
giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung, bốc 
xếp hàng.



Trường họp sản phẩm động vật thủy sản không bảo đảm yêu cầu vệ sinh 
thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 
và tiến hành xử lý theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử, fax 
sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ 
lục V ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết:



* Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 
53 của Luật Thú y



+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể tù' khi nhận được đăng ký kiểm 
dịch, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian 
kiểm dịch.



+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp 
ứng yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường họp kéo dài 
hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chúng nhận kiểm dịch thì thông báo, 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch 
bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm 
dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch.
- Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm 
kiểm dịch Đại Hải- An Hiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị xã/ thành 
phố được ủy quyền.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)
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+ Phí kiểm dịch theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban 



hành kèm theo Thổng tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài 
chính.



+ Phụ lục II Biểu khung giá dịch vụ chẩn đoán thú y kèm theo Thông tư 
số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục 
V ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 cua 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 



và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 



định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tu; số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẩu: 01 TS
ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẢM ĐỘNG VẬT THỦY 



SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CAP TỈNH
số:.............ĐKKD-VCTS



Kính gửi:........................................................................................
Tên tổ chức, cá nhân:..............................................................................................
Địa chỉ giao dịch:....................................................................................................
Điện thoại:...................... Fax:....................E.mail:............................................
CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu số:...................Ngày cấp................. Tại.................
Đề nghị được kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số hàng sau:



TT Tên thương mại Tên khoa hoc
m



Kích thước cá 
thể/Dạng sản 



phẳm(1)
số lượng/ Trọng 



lượng



9 r  
m  A ATông sô



Tổng số viết bằng chữ:...........................................................................................
Mục đích sử dụng:..................................................................................................
Quy cách đóng gói/bảo quản:...................................... số lượng bao gói:...........
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi ừồng/sơ chế, chế biến/ 
bảo quản:................................................................................................................
Mã số cơ sở (nếu có):..............................................................................................
Điện thoại:................................. Fax:............E.mail:..........................................
Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng:...........................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:................................. Fax:.................................... E.mail:.................
Nơi đến/nơi thả nuôi cuối cùng:............................................................................
Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):
1 /.......................................Số lượng/Trọng lượng:...............................................
2/........................................Số lượng/Trọng lượng:................................................
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3/........................................ Số lượng/Trọng lượng:...............................................
Phương tiện vận chuyển:.......................................................................................
Địa điểm kiểm dịch:..............................................................................................
Thời gian kiểm dịch:..............................................................................................
* Đối với sản phẩm thủy sản xuất phát từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố 
dịch đề nghị cung cấp bể sung các thông tin sau đây:
- Thời gian thu hoạch:............................................................................................
- Mục đích sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh:.................................................
- Biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh ừước khi vận chuyển:..................
Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.



CÁN B ộ TỊẾP NHÂN GIẤY Đăng ký tạ i ......................................
ĐĂNG KÝ Ngày....... thảng........năm...........



(Ký, ghi rõ họ tên) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
- (I) Kích thước cá thể (đồi với thủy sản giổng)/Dạng sản phẩm đối với sản phẩm thủy sản);
- Giấy khai báo kiểm dịch được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 
01 bản do tổ chức, cá nhân giữ
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15. Thủ tục: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bể sung)



* Bước 1: Chủ cơ sở có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện 
vệ sinh thú y gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 
(số 19, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bưó’c 2: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hô sơ đê nghị câp Giây chứng nhận vệ sinh thú y của cơ sở, Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ 
sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp 
nhận hô sơ có thê hướng dân và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã họp lệ 
hay chưa.



 ̂ * Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi 
kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận vệ sinh 
thú y nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y 
thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.



+ Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (ừường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc 
hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận vệ sinh thú y), Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng 
nhận vệ sinh thú y cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối 
với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận vệ 
sinh thú y đã được cấp trước đó. Trường họp không cấp lại, cơ quan có thẩm 
quyền câp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý 
do



* Lưu ý: Trước 01 tháng tính đến ngày Giấy chúng nhận vệ sinh thú y hết 
hạn, nếu cơ sở tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận vệ sinh thú y.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, sổ luựng hồ SO':



* Trường họp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thúy 
hết hạn:



+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 
Mẩu 01 của Phụ lục li Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngấy 01/6/2016 cùa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mầu số 02 của Phụ lục II Thông 
tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.



* Trường hợp Giấy chứng nhận vệ sinh thủ y  bị mẩt, bị hỏng, thất lạc 
hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận vệ sinh thúy:
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+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y theo Mầu 01 của 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:



+ 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận 
điêu kiện vệ sinh thú y hêt hạn.



+ 05 ngày làm việc đối với trường họp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y bị 
mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chúng 
nhận vệ sinh thú y.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh 
doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ 
chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom 
động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động 
vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các 
sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm, không do Trung ương 
quản lý; không phục vụ xuất, nhập khẩu, chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc 
Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh 
thúy



+ Thời hạn của Giấy chứng nhận là 03 năm;
+ Thời hạn của Giấy chứng nhận vệ sinh thú y trùng với thời hạn hết hiệu 



lực của Giấy chứng nhận vệ sinh thú y đã được cấp trước đó (đổi với trường hợp 
Giấy chứng nhận vệ sinh thú y  bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bố 
sung thông tin trên Giấy chứng nhận vệ sinh thúy).
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bể sung)



* Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y do giấy chứng 
nhận cũ hết hiệu lực:



+ Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật 
tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho 
lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở 
giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ 
chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở 
phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc 
động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: 
1.000.000 đồng/lần.
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+ Phí kiểm tra đều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động 



vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật 
nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật: 450.000 đồng/lần.



* Trường hợp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y vẫn còn thời hạn hiệu lực 
nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy 
chứng nhận: Không thu phí.



*Trường hợp cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính chi 
phí riêng theo thực tế.
- Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai:



+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 
Mau 01 của Phụ lục il Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngẩy 01/6/2016 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẩu số 02 của Phụ lục II Thông 
tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.



+ Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẩu số 06 của Phụ lục II 
Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)



+ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí ừong công tác thú y.
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Phụ lục II
HÒ S ơ  KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y



(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



Mẩu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phức



.... , ngày.......... tháng...........năm.........



ĐƠN ĐÊ NGHỊ CÁP/CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIÈU KIỆN VỆ SINH THÚ Y



Kính gửi: (tên Cơ quan Thú ỵ có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục Thú y/Cơ quan 
quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh)
Cơ sở .................................................................................................................. ;
được thành lập ngày:..............................................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................................
Điện thoại:................................... Fax:...................................................................
Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số :.................................
; ngày cấp:..................................  đơn vị cấp:......................................  (đối với
doanh nghiệp);
Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số............. .............................................ngày
cấp............................... ; Cơ quan ban hành Quyết định........................................
Lĩnh vực hoạt động:...............................................................................................
Công suất sản xuấưnăng lực phục vụ:....................................................................
Số lượng công nhân viên:..................  (cố định:...................................... ; thời
vụ:................ )
Đề n gh ị...................  (tên cơ quan làểm tra) ...............cấp/cấp lại Giấy chứng
nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở.
Lý do cấp/cấp lại:
Cơ sở mới thảnh lập Q  ; Thay đồi thông tin đăng ký kinh doanh o  ; Giấy 
chứng nhận ĐKVSTY hết hạn U  



Xin trân trọng cảm ơn./.



Gửi kèm eồm:
- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẩu số 02).



CHỦ C ơ  SỞ
(Ký tên & đỏng dấu)
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Mẩu: 02



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do-Hạnh phức



......., ngày...... tháng......năm



MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ c ơ  SỞ
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở:......................................................................................................
2. Mã số (nếu có):.............................................................................................
3. Địa chỉ:..........................................................................................................
4. Điện
thoại:............................ Fax:............................. Email:....................................
5. Năm bắt đầu hoạt động:...............................................................................
6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:............................
7. Công suất thiết kế:........................................................................................
II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIÈU KIỆN c ơ  SỞ
1. Nhà xưởng, trang thiết bị
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh..................m2, trong đó:
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu đầu vào:............................. m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ............................................ m2
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:.................................m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ..................................m2
- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở:
2. Trang thiết bị chính:__________________________________



Tên thiết bị
r



Sô lượng Nước 
sản xuất Tổng công suất Năm băt đâu sử dụng



3. Hệ thống phụ trợ
- Nguồn nước đang sử dụng:
Nước máy công cộng 2  Nước giếng khoan
Hệ thống xử : Có Không



Phương pháp xử lý :...........................................................
4. Hệ thống xử lý chất thải
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:..............................
5. Người sản xuất, kinh doanh :
- Tổng số :............................................... người, trong đó:
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+ Lao động trực tiếp:.......................người.
+ Lao động gián tiếp:.......................người.
- Kiểm ừa sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị
- Tần suất làm vệ sinh:
- Nhân công làm vệ sinh:.....người; trong đ ó ............của cơ sở v à ............ đi
thuê ngoài.
7. Danh mục các loại hỏa chất, khử trùng sử dụng:______________________



Tên
hóa chất



Thành phần 
chính Nước sản xuất Mục đích sử 



dụng Nồng độ



8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,.....)
9. Những thông tin khác
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.



ĐẠI DIỆN C ơ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu)
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Cơ QUAN QUẢN LÝ CẮP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



TRÊN (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Cơ QUAN THU Y (2) ~



Số: .......  /TY-GCNVSTY .................... ’ ngày ' ■ ■ ■tháng ' ■ ■ ■ năm 



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 
THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN (2)



Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định s ố .................../QĐ-..................... ngày...... / ..... / ..... của (1)
...............................................quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của (2).................................................................................... ;
Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y s ố ..................... ngày



.......của (3)...................................................................;
Căn cứ kết quả kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại phiếu báo kết quả thử



r



nghiệm sô ........................ ngày ......./ ..... / ........của (4)........................................



CHỨNG NHẬN
Tên cơ sở :..............................................................................................................
Địa chỉ cơ sở :..........................................................................................................
Điện thoại:.........................................  Fax:...........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/doanh nghiệp số.................... thay đổi
lần thứ.......ngày........................ tại...................hoặc Quyết định thành lập đơn
vị sô:.......................................................................................................................
Lĩnh vực hoạt động:................................................................................................
Cơ sở bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y để.....................................................



Giấy chứng nhận vệ sinh thú y có giá t ị  đến ngày......./  / ......



THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN (2)
(Ký, đóng dẩu, ghi rõ họ tên)



(1) : Bộ NN & PTNThoặc Sở NN &PTNT;
(2) : Cục Thủy hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành Thúy cấp tỉnh;
(3) : Tên Đơn vị chủ trì Đoàn kiểm tra;
(4) : Tên đơn vị thực hiện xét nghiệm mẫu.
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16. Thủ tục: Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển 
lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản 
tham gia hội chợ, triển lãm
- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy sản tham 
gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật 
thủy sản tham gia hội chợ, ừiển lãm phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/thị xã/thành phố được 
ủy quyền.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực 
tế)
- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
- Thời hạn giải quyết:



+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch 
Chi cục chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị xã/ thành 
phố, quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thòi gian kiểm dịch.



+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp 
ứng yêu cầu kiểm dịch thì Chi cục chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú 
y các huyện/ thị xã/ thành phố cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường họp kéo 
dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi 
cục chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị xã/ thành phố 
thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm 
Chăn nuôi và Thú y các huyện/ thị xã/ thành phố.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Phí, lệ phí: (sửa đổi, bổ sung)



+ Phí kiểm dịch theo mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y kèm 
theo theo Thông tư số 101/202Ó/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính.



+ Phụ lục II Biểu khung giá dịch vụ chẩn đoán thú y kèm theo Thông tư 
số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
+ Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 



và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
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+ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 
thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.



+ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
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III. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
01. Thủ tục: cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:



* Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp Giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo thuốc bảo vệ thực vật, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Sóc Trăng (số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng).



* Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung và 
cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho tổ chức, cá nhân, trường họfp không 
cấp phải ừả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiêu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ SO’:



+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo 
phụ lục XXXIV ban hành kểm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 
08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).



+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
+ Sân phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng 



hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viêt, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các 
hình thức tương tự).



+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn 
hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp Hội chợ, tổ chức 
sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao.



- Số luựng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.
- Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật tỉnh Sóc Trang.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thuốc bảo vệ thực vạt.
- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần (sáu trăm nghìn đồng).
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo 
vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV theo Thông tư số 
21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.
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Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các thông tin và 
điêu kiện sau:



+ Tên thương phẩm, tên hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật.
+ Tính năng tác dụng và những điều lưu ý khi sử dụng, bảo quản thuốc 



bảo vệ thực vật.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký, phân phối.
+ Hướng dẫn sử dụng.
+ Cảnh báo về mức độ nguy hiểm, độc hại và chỉ dẫn phòng ngừa tác hại 



của thuốc bảo vệ thực vật.
+ Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên bảng, biển, panô, kệ giá 



kê hàng, các vật dụng khác, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động, thiết 
bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, phương tiện giao 
thông, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo không nhất thiết phải chứa đầy đủ 
các nội dung bắt buộc.



+ Hội thảo về thuốc bảo vệ thực vật phải có hướng dẫn về an toàn, hiệu 
quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 20: 
2010/BVTV Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu 
quả.



+ Thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cấp tính loại I, II theo phân loại GHS 
chỉ được hội thảo nhăm khuyên cáo sử dụng an toàn.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)



+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.
+ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
+ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 



nghiệp và Phát hiên nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chê độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực 
vạt.
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Phụ lục XXXIV
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 



THUồC BẲO việ THựC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của 



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



Tên công ty, doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:.....  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày.... tháng.......năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT



Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền



Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Số điện thoại:................................... Fax:......................... E-mail:.........................
Số giấy phép hoạt động :........................................................................................
Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:............................
Kính đề nghị ... (tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và xác nhận nội dung 
quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau:



ST
T Tên thuốc BVTV Giấy chứng nhận đăng 



ký
Phương tiện quảng cáo



1.



• • •



Các tài liệu gửi kèm:
1 ................................................................................................................................................................................



2 ........................ ........................................................................................................................................................



3..............................................................................................................................
Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy 
định của vãn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về 
quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật.



Đại diện tỗ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT
(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 21/2015 /TT-BNNPTNTngày 08/6/2015 của 



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



Tên cơ quan chủ quản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan có thẩm quyền Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



xác nhận nội dung quảng
cáo thuốc bảo vệ thực vật ......., ngày..........tháng....... năm 20....



GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT
Số: /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền



(Tên cơ quan cỏ thẩm quyền)......... xác nhận:



Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:................................



Địa chỉ:...................................................................................................................
Số điện thoại:............................ Fax:......................... E-mail:...............................
có nội dung quảng cáo (ỉ) các thuốc bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây phù 
hợp với quy định hiện hành.



ST
T Tên thuốc BVTV Giấy chứng nhận đăng 



ký
Phương tiện quảng cáo



1.
2
. . .



Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng nội dung 
đã được xác nhận.



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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02. Thủ tục: cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:



* Bưửc 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển thuốc 
bảo vệ thực vật, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng (số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẳm định nội dung và 
cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật cho tổ chức, cá nhân, trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bước 3: Nhận két quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Sóc Trăng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc trồng trọt và bảo vệ thực 
vật, theo mẫu Phụ lục XXIX Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 
08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản sao chụp Giấy chúng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong 
vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện 
hoặc người áp tải hàng (khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu).



+ Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng 
vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa 
thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác 
nhận và dấu của công ty).



+ Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có 
xác nhận và dấu của công ty).



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng ừọt và Bảo vệ thực 
vật tỉnh Sóc Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ 
thực vật.
- Phí, lệ phí: Chưa có quy định.
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc trồng 
trọt và bảo vệ thực vật, theo mẫu Phụ lục XXIX Thông tư số 21/2015/TT- 
BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh: Không.
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.
+ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngàỵ 09/11/2009 củạ Chính phủ quy 



định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ.



+ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Đường săt.



+ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐÊ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỀN THUồC BẢO VỆ THựC VẬT



Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật tỉnh .............................................



Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển................................
Địa chỉ:............................................................................................................
Điện thoại ...........................................Fax....................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số ...............ngày..... tháng.......năm...
Đăng ký doanh nghiệp số...................................ngày........ tháng........ năm..



Số tài khoản................................ Tại ngân hàng...................................................
Họ tên người đại diện pháp luật...................................Chức danh.......................
CMND/HỘ chiếu số............................ do....................... cấp ngày..../..../...........
Hộ khẩu thường trú...............................................................................................
Đe nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực
vât” đối với loai thuốc bảo vê thưc vât sau:• * • ♦ ♦



STT Tên thuốc BVTV/ 
hoạt chất SỐUN Loại, nhóm 



hàng
sốhiệu nguy 



hiểm
Khốilượngvận



chuyển



cho phương tiện giao thông...................................................................................
(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm 
soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường 
bộ, người áp tải hàng, số CMND/HỘ chiếu, hộ khẩu thường trú).



Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ 
các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.



........ , ngày......... tháng......năm..........
Người làm đơn 



(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục XXX
MẪU GIẤY PHÉP VẬN CHUYEN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



SỔ NÔNG NGHIỆP & PTNT ... CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI CỤC...........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỀN THUÓC BẢO VỆ THựC VẬT



1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển...................................
2. Tên phương tiện, biển kiểm soát(1).....................................................................
3. Tên chủ phương tiện giao thông........................................................................
CMND/HỘ chiếu số........................... do........................cấp n g à y . .............
Hộ khẩu thường trú.................................................................................................
4. Tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ(2)................................
CMND/HỘ chiếu số........................... do........................cấp ngày..../..../.............
Hộ khẩu thường trú................................................................................................
5. Tên người áp tải hàng (nếu có)
6. Hàng hoá được vận chuyển:



STT Tên thuốc BVTV/
hoat chất •



Số UN Loại, nhóm 
hàng



Số hiệu nguy 
hiểm



Khối lượng
vân chuyển



(3)



7. Hành trình(4) từ .......................................đến
8. Thời gian bắt đầu vận chuyển........................
9. Thời hạn hiệu lực của giấy phép vận chuyển:.



........... , ngày..........tháng....... năm.
CHI CỰC TRƯỞNG



(Ký tên, đỏng dấu)
Vào sổ đăng ký số:
Ngày..... tháng..... năm....



Ghichú:
(1), (2) Trường hợp cấp phép cho nhiều phương tiện, nhiều người điều khiển phương tiện thì 
Giấy phép bổ sung thêm Phụ lục danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện. 
(3), (4) Trường họp khối lượng vận chuyển khác nhau, lịch trình vận chuyển đến nhiều địa 
điểm khác nhau thì Giấy phép bổ sung Phụ lục chi tiết các nội dung này.
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03. Thủ tục: cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 
thực vật
- Trình tư thưc hiên:



• ■ •



* Bước1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chúng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tình Sóc Trăng (số 19 Trần Hung Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, thành 
phố Sóc Trăng).



* Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ trong thời 
hạn 02 ngày làm việc: nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn; nếu chưa họp lệ thì hướng 
dẫn bổ suing đầy đủ, kịp thời.



* Bước 3: Thẩm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp 
hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.



* Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá: Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật tinh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thòi hạn 05 ngày 
làm việc.



* Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá thông báo bằng văn 
bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá ừước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian 
đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.



* Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc.



+ Trường họp không cấp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bước 7: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tình Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số Iưọ’ng hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc trồng 
trọt và bảo vệ thực vật, theo mẫu Phụ lục XIV Thông tư số 21/2015/TT- 
BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chinh để đối chiếu) 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc trồng trọt và bảo vệ thực vật 
theo mẫu Phụ lục XVI Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 cua 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi gian giải quyết:
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+ 18 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có 



điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thòi gian bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Đối tu’9'ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật tỉnh Sóc Trăng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chúng nhận đủ điều kiện buôn 
bán thuốc Bảo vệ thực vật.
- Phí, lệ phí: 800.000 đồng/lần theo Thông tư 33/2021/TT-BTC ngày 15/7/2021 
của Bộ Tài chính, (sửa đổi, bể sung)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Trồng 
trọt và Bảo vệ Thực vật, theo mẫu Phụ lục XIV Thông tư 21/2015/TT- 
BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc Trồng trọt và Bảo vệ Thực 
vật theo mẫu Phụ lục XVI Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:



Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều 
kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện 
chi tiết sau:



+ Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải 
có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, 
trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng 
chuyên môn vê thuôc bảo vệ thực vật.



+ Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu 
vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước 
(sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.



+ Kho thuốc bảo vệ thực vật
. Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 



của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 
toàn trong sản xuât, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyên.



. Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dụng cách 
nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 
cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.”.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.
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+ Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư kinh doanh vê bảo vệ và kiểm dịch thực vậh giống cây trồng; 
nuôi động vật rùng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.



+ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp.



+ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.



+ Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
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Phụ lục XIV
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẮP GlẦỲ CHỬNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 



SẨN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VẸ THựC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 thảng 6 năm 2015 



của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật



1. Đơn vị chủ quản:................................................................................................
Địa chỉ: . .................................................................................................................
T el:.................................. Fax:...................................E-mail:..............................
2. Tên cơ sở :...........................................................................................................
Địa chỉ:....................... .
Tel:.................................. Fax:...................................E-mail:..............................
Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:



• • » «



Đe nghị Quí co' quan
I I Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 



Sản xuất hoạt chất n
Sản xuất thuốc kỹ thuật n
Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật I I 
Đóng gói □



I I Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
Cơ sở có cửa hàng n
Cơ sở không có cửa hàng n



 ̂n  Cấp mới n  Cấp lại lần th ứ .............
Hồ sơ gửi kèm:.......................................................................................................
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc 
bảo vệ thực vật.



, ngày.... tháng......năm
Đại diện cơ sở



ị'Ký và ghi rõ họ tên)
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MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỔC BẢO VỆ
THỰC VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật



L THỐNG TIN VẺ DOANH NGHIÊP
1. Đơn vị chủ qu ản :.............................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................................. Fax:...............................E-mail:........................
2. Tên C O ' sở :.........................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................................. Fax:...............................E-mail:........................
3. Loại hình hoạt động
- DN nhà nước n  - DN cổ phần o
- DN liên doanh với nước ngoài n  - Hộ buôn bán o
- DN tư nhân n  - Khác: (ghì rõ loại hình) I I
- DN 100% vốn nước ngoài n  .......................................................



4. Năm bắt đầu hoạt động:...............................................................................
5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



II. THỐNG TIN VÈ HIÊN TRANG ĐIỂU KIÊN c o  SỞ BUÔN BẢN
1. Cửa hàng (áp dụng đổi với cơ sở có cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng:................ m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: ................m2 hoặc
.................. tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lực:
Danh sách nhân lực, trong đó:
- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp 
trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc 
Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy 
định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại văn
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bằng, giấy chúng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người 
được cấp).
- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực 
vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người 
được cap).
- Những thông tin khác.
3. Noi chứa thuốc bảo vệ thực vật 
I I Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
I I Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)
3.1. Neu cỏ, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên n  dưới 5000 kg I I
Kích thước kho: chiều dài (m): ............. chiều rộng (m): .............  chiều cao:



Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tên người đại diện:...........................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:............. Mobile:............... Fax:.............. E-mail:..............................
b) Trạm cấp cứu gần nhất:.....................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:......................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):.................................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km):..........................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:......................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):.................................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất:......................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:......................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất:..................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng,nêu tên những đơn vị mà cơ sở cố hợp đồng thuê
kho (kèm hợp đồng thuê kho):................................................................................



ĐẠI DIỆN CO SỞ BUÔN BÁN
r r



(Kỷ tên, đóng dâu nêu có)
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Phụ lục XX
MẪU GIẤY CHỨNG NHẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 



THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số  21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 



của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



CHI CỤC............................  ............... ....................



GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Số:....................



Tên cơ sở: ................................
Địa chỉ: ...................................
Điện thoại: ....................... Fax:
Tên đơn vị chủ quản: ................
Địa chỉ: ...................................
Điện thoại: ....................... Fax:
hoặc
Chủ cơ sở :................................ .
Số chúng minh nhân dân số :...................Ngày cấp:.................... Nơi cấp:...
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................
Điện thoại: ......................................... F ax :.....................................................
Địa điểm cửa hàng buôn bán: .........................................................................



Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày........ tháng... .năm....



.......... , ngày tháng năm ....
CHI CỤC TRƯỞNG
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04. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thnốc bảo vệ 
thực vật
- Trình tư thưc hiên:• • •



* Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuôc bảo vệ thực vật, nộp hô sơ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng).



* Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ trong thời 
hạn 02 ngày làm việc: Nếu họp lệ thì ra phiếu hẹn; nếu chưa hợp lệ thì hướng 
dan bổ sung đầy đủ, kịp thời.



* Bước 3: Thẳm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp 
hô sơ chưa đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.



* Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo 



vệ thực vật tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm 
việc.



* Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở
Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá 



trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 
ngày làm việc.



* Bước 6: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc.



+ Trường hợp không cấp, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



* Bước 7: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc 
Trăng theo phiếu hẹn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lưọ'ng hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc trồng 
trọt và bảo vệ thực vật, theo mẫu Phụ lục X3V Thông tư số 21/2015/TT- 
BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn.



+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) 
Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc trồng trọt và bảo vệ thực vật 
theo mẫu Phụ lục XVI Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 cua
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời gian giải quyết:
+ 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ 07 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với 



cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Đối tưọ’ng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật tỉnh Sóc Trang.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán thuốc bảo vệ thực vật.
- Phí, lệ phí: 800.000 đồng/lần Ịheo Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 
15/7/2021 của Bộ Tài chính, (sửa đỗi, bể sung)
- Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai:



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc trồng 
trọt và bảo vệ thực vật, theo mẫu Phụ lục XIV Thông tư số 21/2015/TT- 
BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc trồng trọt và bảo vệ thực vật 
theo mẫu Phụ lục XVI Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 cua 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 



thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và phải 
bảo đảm các điều kiện sau đây:



+ Chủ cơ sở buôn bán thuốc hoặc người trực tiếp quản lý và người trực 
tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 
chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có 
Giấy chúng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.



+ Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu 
vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước 
(sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.



+ Kho thuốc bảo vệ thực vật:
. Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 



của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 
toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
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. Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách 
nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 
cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bể sung)



+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.
+ Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; 
nuôi động vật rùng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.



+ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp.



+ Thông tự số 21 /2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.



+ Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí ừong lĩnh vực bảo vệ thực 
vạt.
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Phụ lục XIV
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIAY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 



SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUÓC BẢO VẸ THựC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 



của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật



1. Đơn vị chủ quản:................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
T el:..............................Fax:................... E-mail:.................................................
2. Tên cơ sở :..........................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
T el:.................................. Fax:................................... E-mail:.............................
Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:
Đe nghị Quí cơ quan



I I Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 
Sản xuất hoạt chất I I
Sản xuất thuốc kỹ thuật I I
Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật I I 
Đóng gói □



I I Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
Cơ sở có cửa hàng CH
Cơ sở không có cửa hàng CH



 ̂CH Cấp mới CH Cấp lại lần th ứ .............
Hồ sơ gửi kèm:......................................................................................................
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc 
bảo vệ thực vật.



......, ngày.....thảng......năm......
Đại diện CO’ sỏ'



(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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MẪU BẲN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT



(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phức



BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật



L THỐNG TIN VÈ DOANH NGHIẺP
1. Đo’n vị chủ quản:.......................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:.............................. E-mail:..................
2. Tên CO’ sỏ’: ...................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:................................ E-mail:................
3. Loại hình hoạt động
- DN nhà nước n  - DN cổ phần I I
- DN liên doanh với nước ngoài I I -Hộ buôn bán o
- DN tư nhân cu - Khác: (ghì rõ loại hình) I I
- DN 100% vốn nước ngoài cu ...............................................



4. Năm bắt đầu hoạt động:..........................................................................
5. Số đăng ký/ngày cấp/co' quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



II. THÔNG TIN VÈ HIỂN TRANG ĐIỂU KIÊN c ơ  SỜ BUÔN BẢN
1. Cửa hàng (áp dụng đoi với cơ sở cổ cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng:................m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: ................m2 hoặc
.................. tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lưc:
Danh sách nhân lực, trong đó:
- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trinh độ trung cấp 
trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc 
Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy 
định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại văn
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bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người 
được cấp).
- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực 
vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người 
được cap).
- Những thông tin khác.
3. Noi chứa thuốc bảo vệ thực vật
I I Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
I I Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)
3.1. Nêu có, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg ừở lên n  dưới 5000 kg I ỉ
Kích thước kho: chiều dài (m):.............chiều rộng (m ):............ chiều cao:......
Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tên người đại diện:...........................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................... Mobile:................... Fax:.................. E-mail:................
b) Trạm cấp cứu gần nhất:.....................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:.....................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km):..........................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:.....................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất:......................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:.....................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất:..................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng,nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê
kho (kèm họp đồng thuê kho):...............................................................................



ĐẠI DIỆN C ơ  SỞ BUÔN BÁN
• #



(Ký tên, đóng dấu nếu có)
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Phụ lục XX
MẪU GIẤY CHỨNG NHẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 



THUỐC BAO VỆ THỰC VẠT
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 



của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



SỔ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 



CHI CỤC ----------- ----------------



GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THựC VẬT



Số:....................



Tên cơ sở: ............................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Điện thoại: ....................... F ax :....................................
Tên đơn vị chủ quản: ..........................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................
Điện thoại: ....................... F ax :....................................
hoặc
Chủ cơ sở :...........................................................................................................
Số chúng minh nhân dân số: ................... Ngày cấp: ...................  Nơi cấp:



Địa chỉ thường trú:............................................................................................
Điện thoại: ......................................... F ax :.....................................................
Địa điểm cửa hàng buôn bán: ....................................................................... .



Đưọc công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày........tháng....năm....



.......... . ngày tháng năm ....











